
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ NGHÈO THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU  NĂM 2025
(Kèm theo Quyết đinh số            /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 của Uỷ ban nhân dân xã Thuận An)

STT
chủ
hộ

STT
thàn

h
viên
hộ

HỌ, TÊN CHỦ HỘ  VÀ
THÀNH VIÊN TRONG HỘ
(chủ hộ ghi trước, thành viên

ghi sau); THÔN, BON,
BUÔN, TỔ DÂN PHỐ 

NĂM SINH
Dân tộc
(Kinh,

M'Nông,
Mạ…)

Quan hệ
với chủ
hộ (vợ,

chồng,co
n…)

CHIA HỘ NGHÈO
THEO (đánh dáu nhân và

ô tương ứng)
Hộ

chính
sách có

công
(X)

Hộ
DTTS
DTTC

Hộ
không
có khả
năng
lao

động
(X)

Chính sách hỗ trợ tiếp cận với
các dịch vụ xã hội cơ bản

Ghi chú

Điểm

Nam (X) Nữ (X) Nghèo
mới

Tái
nghèo

Nghèo
cũ

Hỗ
trợ y

tế

Hỗ
trợ
giáo
dục 

Hỗ
trợ
sản
xuất

 Hỗ trợ
vay

vốn tín
dụng

Hỗ trợ

nhà ở
Khác B1 B2

Thôn Thuận Nam

1 1 Nguyễn Hữu Vinh 14/9/1985 Kinh CH X X X - X HN cũ 130 40

2 Nguyễn Thị Lợi 04/5/1991 Kinh Vợ

3 Nguyễn Hữu Trúc Uyên 04/11/2012 Kinh Con

4 Nguyễn Hữu Trường Sơn 7/7/2014 Kinh Con

2 1 Nguyễn Văn Tân 08/10/1986 Kinh CH X X X - X X HN cũ 125 40

2 Vũ Thị Kim Phượng 24/10/1988 Kinh Vợ

3 Nguyễn Vũ Trung Nguyên 07/12/2015 Kinh Con

4 Nguyễn Vũ Trung Vỹ 19/8/2018 Kinh Con

2 8 CỘNG THÔN THUẬN NAM 5 3 - - 2 - - - 2 2 2 2 - 1

Thôn Thuận Hạnh

1 1 Nguyễn Thị Hồng 10/10/1951 Kinh CH X X HN cũ 125 30

1 1 CỘNG THÔN THUẬN HẠNH 1 - - 1 - - 1 - - -

Thôn Thuận Thành

1 1 Cao Thị Liên 13/10/1978 Kinh CH X X HN mới 120 60

2 Nguyễn Thị Hồng Ánh 23/10/2007 Kinh Con

3 Nguyễn Quốc Việt 22/8/2010 Kinh Con

1 3 CỘNG THÔN THUẬN THÀNH 1 2 - 1 - - - 1 - - - - -

Bon SarPa

1 1 H - Djram 1/1/1950 M Nông CH X X X X X HN cũ 135 40

2 1 H Hang 1/1/1939 M Nông CH X X X X X HN cũ 130 30

2 Y Ngôt 28/3/2008 M Nông Cháu

3 H' Jam 20/3/2013 M Nông Cháu

3 1 H' Nhân 27/3/1992 M Nông CH X X X X X X HN cũ 85 30

2 H - Sra 30/6/2010 M Nông Con

3 H - Soa 27/6/2012 M Nông Con

4 H - Goa 1/5/2015 M Nông Con

5 H Trâm 20/10/2020 M Nông Con

6 Đinh Y Trung Nghĩa 20/2/2024 M Nông Con

4 1 Y Jơn Kpơr 7/11/1991 M Nông CH X X X X X HN cũ 100 40

2 H Mi An 23/3/1985 M Nông VỢ

3 Y - Jut 17/11/2015 M Nông Con

4 H Vut 27/4/2018 M Nông Con

5 Y - But 24/7/2020 M Nông Con

6 Y Phut 21/10/2022 M Nông Con

5 1 Y - Tuer 1/1/1980 M Nông CH X X X X X X HN cũ 110 30

2 H Kher 1/1/1977 M Nông VỢ

3 Y - Trung 11/10/2011 M Nông Con

4 Y - Hùng 27/7/2013 M Nông Con

5 H - Chung 9/9/2015 M Nông Con

6 1 Y Dêô  1/1/1978 M Nông CH X X X X HN cũ 115 30

2 H' Bri 1/1/1985 M Nông Vợ

3 Y - Niêp 28/5/2010 M Nông Con

4 H - Diêp 7/1/2012 M Nông Con

5 H - Thuyết 5/6/2015 M Nông Con

6 H Trúc 10/20/2020 M Nông Con

7 H Lúc 11/11/2024 M Nông Con

7 1 Điểu Lý 1/1/1997 M Nông CH X X X X X X HN cũ 110 40

2 H Wet 1/1/1997 M Nông VỢ

3 H - Suy 10/4/2016 M Nông Con

4 Y - Huy 22/12/2018 M Nông Con

5 H - Vien 4/11/2021 M Nông Con

7 33 CỘNG BON SARPA 13 20 - - 7 - 7 1 7 5 0 3 2 5

Bon Bu Đăk

1 1 H Biơn 1/1/1975 M Nông CH X X X X X X HN cũ 75 40

2 Điểu Kruônh 1/1/1967 M Nông Chồng

3 H - Khuôn 1/1/1964 M Nông Chị

4 Y Phước 14/9/2003 M Nông Con

5 H - Huệ 2/10/2007 M Nông Con

6 Y Ly Ka 26/7/2016 M Nông Con

7 Y Nhiên 12/6/2021 M Nông Cháu

8 H Hiên 12/5/2023 M Nông Cháu

2 1 H - Nép 15/11/1992 M Nông CH X X X X X X X HN cũ 80 40

2 Y Thich 5/5/1993 M Nông Chồng

3 Y Chi A 8/8/2010 M Nông Con

4 Y Ly Kha 9/4/2012 M Nông Con

5 H Na San Zi 9/12/2014 M Nông Con

6 Y Ya Sip 13/11/2016 M Nông Con

7 Y Ya Sep 16/4/2019 M Nông Con

2 15 CỘNG BON BU ĐĂK 9 6 - - 2 - 2 - 2 2 2 2 1 -

Thôn Đức Hòa

1 1 Nguyễn Quang 01/01/1970 Kinh CH X X X X X HN cũ 105 30

2 Phan Thị Hoàng Oanh 1/1/1973 Kinh Vợ

3 Nguyễn Châu Tuấn 16/02/1995 Kinh Con

4 Nguyễn Thị Kiều Phương 15/9/1997 Kinh Con

5 Nguyễn Thị Kiều Nga 11/3/1998 Kinh Con

6 Nguyễn Phi Hùng 23/1/2001 Kinh Con

7 Nguyễn Thị Quỳnh Như 29/3/2006 Kinh Con

8 Nguyễn Quốc Hải 10/6/2008 Kinh Con

9 Nguyễn Anh Quân 21/10/2013 Kinh Con

1 9 CỘNG THÔN ĐỨC HÒA 4 5 - - 1 - - - 1 1 1 0 0 1.00

Thôn Đức An

1 1 Hoàng Thị Nhường 7/22/1993 Nùng CH X X X X HN cũ 100 50

- 2 Lê Hoàng Nghĩa '09/8/2014 Kinh Con

- 3 Lê Hoàng Như Ý '28/3/2017 Kinh Con

- 4 Lê Hoàng Long 31/4/2021 Kinh Con

1 4 CỘNG THÔN ĐỨC AN 2 2 - - 1 - 1 - 1 1 0 0 - -

Thôn Thuận Sơn

1 1 Thái Duy Viên 20/5/1971 Kinh CH X HN mới 130 40

2 Trần Thị Phương 20/10/1968 Kinh Vợ

3 Thái Thị Bích Dung 30/1/1998 Kinh Con

4 Thái Thị Hồng Hoa 30/7/1999 Kinh Con

5 Thái Duy Vinh 1/4/2005 Kinh Con

6 Thái Duy Việt 16/11/2011 Kinh Con

7 Nguyễn Thái Huyền Nhi 1'18/10/2017 Kinh Cháu

8 Thái Bùi Bảo An 27/3/2019 Kinh Cháu

1 8 CỘNG THÔN THUẬN SƠN 4 4 - - 1 - - - -  - - - - -

Thôn Thuận Bắc

1 1 Nguyễn Thị Oanh 5/3/1973 Kinh CH X X HN cũ 140 50

2 Kim Tiến Đạt 9/19/2003 Kinh Con

2 1 Nguyễn Văn Hải 20/7/1983 Kinh CH X X HN cũ 110 40

2 Nguyễn Ngọc Vy 12/6/2008 Kinh Con

3 Nguyễn Ngọc Ly Na 19/6/2011 Kinh Con

4 Nguyễn Anh Hùng 26/1/2016 Kinh Con

5 Nguyễn Thị Trà 29/9/1952 Kinh Mẹ

2 7 CỘNG THÔN THUẬN BẮC 3 4 - - 2 - - - 2 - - - - 0

Thô Đắc Quang 3 3 6 6 - - 1 - - - 1 - - - - 1

1 1 Trương Thị Bảy 10/5/21945 Kinh CH x x x 105 30

2 Võ Thị Thuỳ Nhung 23/4/1988 Kinh Con

3 Võ Minh Tịnh 04/2/2004 Kinh Cháu

4 Nguyễn Thị Mai Linh 05/8/2010 Kinh Cháu

5 Nguyễn Phi Long 12/6//2012 Kinh Cháu

6 Nguyễn Nhật Huy 17/3/2024 Kinh Cháu

1 6 CỘNG THÔN ĐẮC QUANG - - 1 - - - 1 - - - - 1 - 1 1

Thôn Đắc Phúc 1 2 3 3 - - 1 - - - 1 - - - 90 30

1 1 Nguyễn Thị Nghĩa 1/1/1947 Kinh CH x x 

2 Đinh Thị Ngọc Ánh (Đinh Bạt Ánh) 24/6/2009 Kinh Cháu

3 Đinh Bạt Thiện 6/27/2013 Kinh Cháu

1 3 CỘNG THÔN ĐẮC PHÚC - - 1 - - - 1 - - - - - - - -

Thôn Đắc Lợi 4 3 7 7 - - 2 - - - 2 - 1 1 - 1

1 1 Trần Thị Diễm Trang 05/10/1994 Kinh CH x x

2 Nguyễn Văn Lợi 02/10/1993 Kinh Chồng

3 Nguyễn Văn Nam 09/10/2016 Kinh Con

4 Nguyễn Bảo Sơn 02/10/2018 Kinh Con

2 1 Trần Thị Bê 21/3/1963 Kinh CH x x x x x 105 30

2 Trương Thị Cẩm Nhung 20/6/1986 Kinh Con

3 Trương Tấn Vịnh 20/5/1992 Kinh Con

4 Y Bá 03/03/1986 Xê Đăng Con

5 Trương Tấn Phát 20/6/2023 Kinh Cháu

6 Trương Tấn Hiếu '05/7/2025 Kinh Cháu

2 10 CỘNG THÔN ĐẮC LỢI - - - - - - - - - - - - - 1 1

Thôn Đắc Lộc 1 1 2 2 - - 1 - - 1 1 1 - - - - 105 30

1 1 Lê Thị Tý 10/5/1953 Kinh CH x x x x

2 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 25/5/2011 Kinh Cháu

1 2 CỘNG THÔN ĐẮC LỘC - - 1 - - 1 1 1 - - - -

Thôn Đắc Thuỷ 3 8 11 11 - - 2 - 1 - 2 1 - - 1 -

1 1 Thị Ôn 1/1/1960 KH Me CH x x x x x 95 40

2 Thị Xuân 2/2/1996 KH Me Con

3 Thị Hương 20/5/2012 KH Me Cháu

4 Thị Thanh 8/2/2015 KH Me Cháu

5 Danh Tuấn Anh 14/6/2013 KH Me Cháu

6 Phan Thị Bảo Ngọc 8/9/2022 KH Me Cháu

2 1 Nguyễn Đình Đường 5/5/1959 Kinh CH x x 115 30

2 Nguyễn Thị Sâm 9/9/1960 Kinh Vợ

3 Nguyễn Đình Nguyên 17/2/1996 Kinh Con

4 Nguyễn Thị Thuỷ '07/4/1998 Kinh Con

5 Nguyễn Thị Thơ '17/02/2000 Kinh Con

2 11 CỘNG THÔN ĐẮC THUỶ - - 2 - 1 - 2 1 - - 1 - - 2 2

Thôn Đắc An 1 1 1 - - 1 - - 0 1 - - - - -

1 1 Lê Thị Hương 05/11/1954 Kinh CH x x 110 40

1 1 CỘNG THÔN ĐẮC AN - - 1 - - - 1 - - - - - - 1 1

Thôn Đắc Thọ 3 3 6 6 - - 2 - - 1 2 - - - - -

1 1 Nguyễn Thị Hồng Thái 7/5/1959 Kinh CH x x x 135 30

2 Võ Văn Trường 29/8/1990 Kinh Con

2 1 Chu Thị Oanh 15/10/1981 Kinh CH x x 130 30

2 Lê Xuân Lĩnh 27/7/1979 Kinh Chồng

3 Lê Quang Sáng 09/01/2006 Kinh Con

4 Lê Mỹ Sang 08/03/2008 Kinh Con

2 6 CỘNG THÔN ĐẮC THỌ - - 2 - - 1 2 - - - - - - 2 2

28 127 TỔNG CỘNG HỘ NGHÈO



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU NĂM 2025
(Kèm theo Quyết đinh số            /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 của Uỷ ban nhân dân xã Thuận An)

STT
chủ
hộ

HỌ, TÊN CHỦ HỘ  VÀ
THÀNH VIÊN TRONG HỘ
(chủ hộ ghi trước, thành viên

ghi sau); THÔN, BON, BUÔN,
TỔ DÂN PHỐ 

NĂM SINH Dân tộc
(Kinh,

M'Nông,
Mạ…)

Quan hệ
với chủ hộ
(vợ, chồng,

con…)

CHIA HỘ CẬN NGHÈO
THEO (đánh dáu nhân và ô

tương ứng)
Hộ

chính
sách có

công (X)

Hộ
DTTS

Hộ
không có

khả
năng lao
động (X)

Chính sách hỗ trợ tiếp cận với
các dịch vụ xã hội cơ bản

Ghi chú

Điểm

Nam (X) Nữ (X)
Cận

nghèo
mới

Tái cận
nghèo

Cận
nghèo

cũ

Hỗ trợ y
tế

Hỗ trợ
giáo
dục 

Hỗ trợ
sản
xuất

 Hỗ trợ
vay vốn

tín
dụng

Hỗ trợ
nhà ở Khác B1 B2

Thôn Thuận Nam

1 1 Trần Minh Phương 19/2/2051 Kinh CH X X X - X CN cũ 130 20

2 Dương Thị Kim Hoàng 28/91953 Kinh Vợ

3 Trần Gia Khang 20/9/2017 Kinh Cháu

2 1 Trần Thị Thanh Thuận 20/4/1992 Kinh CH X X X HNSCN 125 20

2 Trần Thị Thanh Thùy 25/4/2012 Kinh Con

3 Trần Nguyễn Anh Tuấn 05/1/2016 Kinh Con

2 6 CỘNG THÔN THUẬN NAM - - 2 - - - 2 2 1 - 1 -

Bon SaPa

1 1 H - Ha 1/12/1988 M Nông CH X X X X X CN cũ 135 20

2 Y - Vũ Bu Dăm 4/18/2015 M Nông Con

2 1 Y - Pênh B 1/1/1984 M Nông CH X X X X X X X CN cũ 85 20

2 H - Nhip 12/19/1986 M Nông VỢ

3 H - Ph Ri 4/24/2010 M Nông Con

4 H - Nh Ruy 9/19/2011 M Nông Con

5 H - Ghi 5/13/2013 M Nông Con

6 H  - Yu Y 7/18/2015 M Nông Con

7 H - Ưn Hi 6/9/2018 M Nông Con

8 H - Ya Mi 6/3/2004 M Nông Con

3 1 Y - Ndep 9/18/1965 M Nông CH X X X X X X X CN cũ 75 20

2 Thị Nhônh 1/1/1972 M Nông Vợ

3 H - Hai 9/29/1998 M Nông Con

4 H - Giai 8/11/2002 M Nông Con

5 Y - Oai 12/20/2004 M Nông Con

6 Y - Ngoại 4/14/2007 M Nông Con

7 Y - Nghịch 12/21/2015 M Nông Con

8 Y - Ních 10/27/2017 M Nông Cháu

9 Y - Thiên Vi 11/11/2017 M Nông Cháu

4 1 Điểu Đem 12/7/1980 M Nông CH X X X X X X X HN cũ 125 20

2 H - Hêm 4/10/1985 M Nông VỢ

3 H - Thi 9/13/2013 M Nông Con

4 Điểu Ly Vi 10/27/2015 M Nông Con

5 Điểu Sô Ri 6/8/2018 M Nông Con

5 1 H - Doan 6/19/1991 M Nông CH X X X X X X HN cũ 90 20

2 Y - Phương 5/24/2010 M Nông Con

3 H - Khuê 2/29/2012 M Nông Con

4 Y - Nguyễn 5/19/2014 M Nông Con

5 Y - Dược 11/8/2016 M Nông Con

6 Y - Sang 9/20/2020 M Nông Con

7 Y - Tiên 8/17/2022 M Nông Con

8 H - Yên 1/1/2024 M Nông Con

5 32 CỘNG BON SAPA 0 0 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5

Bon Bu Đắk

1 1 Y Weng 7/10/1993 M Nông CH X X X X X X CN cũ 130 20

2 H - Plun Byă 10/2/1991 M Nông VỢ

3 Y Xanh Byă 9/28/2013 M Nông Con

4 Y Xuyên Byă 6/1/2020 M Nông Con

2 1 Y Matathiax 1/7/1994 M Nông CH X X X X CN cũ 120 20

2 H Si Đi 3/10/1998 M Nông VỢ

3 H Su Zin 5/17/2018 M Nông Con

4 Y Ta Zi 3/13/2025 M Nông Con

3 1 Y Sep 2/10/1991 M Nông CH X X X X CN cũ 135 20

2 H - Luyênh 8/18/1996 M Nông VỢ

3 Y - Aphan 10/4/2016 M Nông Con

4 Y Gia Van 10/1/2019 M Nông Con

5 Y Gia Vôn 7/14/2021 M Nông Con

4 1 H - Ngeng 5/10/1980 M Nông CH X X X X X X X CN cũ 100 20

2 H - Thiêng 2/26/2002 M Nông Con

3 H - Nhiêng 2/26/2002 M Nông Con

4 Y - Ka Bkrông 1/17/2004 M Nông Rể

5 Điểu Khuê 2/6/2002 M Nông Rể

6 H - Tiêng 1/21/2007 M Nông Con

7 H - Diêng 10/4/2010 M Nông Con

8 Y - Xiêng 12/1/2012 M Nông Con

9 Y - Út 11/26/2014 M Nông Con

10 H - Phiên 5/10/2017 M Nông Con

11 H Hiên 4/11/2020 M Nông Con

12 Điểu Y Vỹ 2/2/2023 M Nông Cháu

5 1 H Sâm 7/7/1987 M Nông CH X X X X X X CN cũ 110 20

2 Y Dương 4/5/1989 M Nông VỢ

3 Y - Ka Nin 10/8/2011 M Nông Con

4 H Mi An 5/21/2013 M Nông Con

5 Y Ka Tuyến 3/10/2018 M Nông Con

6 1 H - Thin Bkrông 9/15/1995 M Nông CH X X X X X X X X CN cũ 120 10

2 Điểu Niên 4/29/1993 M Nông Chồng

3 Điểu Fan Ta 7/26/2013 M Nông Cháu

4 H Ti Na BkRông 6/25/2017 M Nông Cháu

7 1 Y Bình 7/5/1979 M Nông CH X X X X X X HNCS 135 20

2 H - Hạnh 1/1/1983 M Nông VỢ

3 H - Jin 5/17/2008 M Nông Con

4 H - Chin 6/27/2011 M Nông Con

5 H - Khin 10/9/2014 M Nông Con

6 Y Trin 1/5/2019 M Nông Con

8 1 H Rông 1/1/1952 M Nông CH X X X X X X CN cũ 100 20

2 H Đương 1/11/1983 M Nông Cháu

3 H Na Hin 11/16/2007 M Nông Con

4 H Mây 9/24/2012 M Nông Con

5 H - Đai 12/13/2015 M Nông Con

6 H Lan 10/23/2019 M Nông Con

7 H Na Gin 3/2/2004 M Nông Con

9 1 Y - Đĩn 2/16/1995 M Nông CH

2 H - Nuynh 2/24/1999 M Nông Vợ

3 Y - Dương 10/17/2017 M Nông Con

4 H - Dung 8/17/2025 M Nông Con

9 51 CỘNG BON BU ĐĂK 21 26 2 6 8 8 8 5 4 4 2

Thôn Đức Hòa

1 1 Triệu Thị Kim Hồng 1/1/1971 Kinh CH X X X X X CN cũ 110 20

2 Triệu Thị Hồng Thư 13/01/1998 Kinh Con

3 Triệu Thị Hồng Trâm 24/8/2008 Kinh Con

4 Triệu Thị Hồng Ánh 29/6/2018 Kinh Cháu

2 1 Trần Văn Can 1/1/1980 Kinh CH X X X X CN cũ 135 20

2 H Plông 1986 M Nông Vợ

3 Trần Như Ý 05/10/2019 Kinh Con

4 Nguyễn Thị Đăng 06/4/1941 Kinh Mẹ

3 1 Trương Minh Tự 10/10/1986 Kinh CH X X X X X CN cũ 130 20

2 Trương Thị Quỳnh Như 23/8/2009 Kinh Con

3 Trương Phạm Bảo Vy 31/10/2011 Kinh Con

4 Trương Thị Đàng 11/12/1955 Kinh Mẹ

3 12 CỘNG THÔN ĐỨC HÒA 2 6 2 2 2 1 1 0 1

Thôn Đức An

1 1 Nguyễn Thị Son 24/9/1966 Kinh CH X X CN cũ 125 20

2 Đinh Văn Thanh 1952 Kinh Chồng

3 Hoàng Thanh Tú 6/6/1991 Kinh Con

4 Hoàng Minh Quân 25/6/1993 Kinh Con

5 Đinh Việt Nam 09/2/2006 Kinh Con

2 1 Nguyễn Quang Bình 10/12/1963 Kinh CH X X CN cũ 120 20

2 Bùi Thị Lan 19/3/1960 Kinh Vợ

3 Nguyễn Nhật Sơn 19/5/1995 Kinh Con

3 1 Nguyễn Đình Hòa 16/8/1987 Kinh CH X X X X X CN cũ 130 10

2 Phan Thị Ánh Sương 12/8/1989 Kinh Vợ

3 Nguyễn Quỳnh Nhi 29/3/2010 Kinh Con

4 Nguyễn Quỳnh Trân 17/11/2011 Kinh Con

5 Nguyễn Hoàng Yến 27/7/2020 Kinh Con

4 1 Hồ Trần Xuân Hưng 28/3/1983 Kinh CH X X X CN cũ 130 20

2 Lê Thị Minh Lượng 12/2/1983 Kinh Vợ

3 Hồ Xuân Thịnh 23/3/2016 Kinh Con

4 Hồ Thị Kim Ngân 10/6/2017 Kinh Con

5 1 Lương Thị Nở 01/1/1976 Kinh CH X X X HNCS 135 20

2 Huỳnh Lương Minh Thư 29/4/2006 Kinh Con

3 Huỳnh Lương Minh Đại 25/4/2009 Kinh Con

6 1 Nguyễn Thị Hòa 30/12/1954 Kinh CH X X CN cũ 140 10

6 21 CỘNG THÔN ĐỨC AN 11 10 - - 6 - - - 6 3 1 1

Thôn Thuận Sơn

1 1 Nguyễn Văn Tám 10/1/1967 Kinh CH X X CN cũ 135 20

2 Nguyễn Văn Mười 27/6/1975 Kinh Em

2 1 Vương Thị Thanh 3/10/1954 Kinh CH X X X CN cũ 140 20

3 1 Nguyễn Khắc Nghĩa 13/12/1985 Kinh CH X X X CN cũ 135 20

2 Nguyễn Thị Tình 2/16/1982 Kinh Vợ

3 Nguyễn Khắc Long 21/6/2009 Kinh Con

4 Nguyễn Ngọc Tường Vy 9/26/2012 Kinh Con

5 Nguyễn Khắc Minh Khôi 0'9/10/2018 Kinh Con

4 1 Nguyễn Đình Hường 1/15/1957 Kinh CH X X CNCS 120 20

2 Đỗ Thị Vì 3/10/1959 Kinh Vợ

3 Nguyễn Thị Vân 3/12/1993 Kinh Con

4 Nguyễn Thị Hoa 17/9/1999 Kinh Con

5 1 Hồ Sỹ Tứ 20/11/1985 Kinh CH X X X CN cũ 125 20

2 Nguyễn Thị Huyền 7/1/1987 Kinh Vợ

3 Hồ Nguyễn Thanh Tâm 23/4/2012 Kinh Con

4 Hồ Nguyễn Linh Đan 2/4/2016 Kinh Con

5 Hồ Nguyễn Oanh Thi 1/8/2018 Kinh Con

6 Hồ Nguyễn Ngọc Diệp 29/8/2022 Kinh Con

5 18 CỘNG THÔN THUẬN SƠN 7 11 5 1 5 2

Thôn Thuận Bắc

1 1 Hồ Thị Hải 5/10/1953 Kinh CH X X CN cũ 135 20

2 Nguyễn Thị Thẩm 1980 Kinh Con

3 Nguyễn Đình Hiếu 1/11/2014 Kinh Cháu

1 3 CỘNG THÔN THUẬN BẮC 1 1 1 1 1

THÔN ĐẮC XUÂN

1 1 Nguyễn Thị Mai 1/1/1971 Kinh CH X X NSCN 95 20

2 Trần Thị Ngọc Hảo 26/2/2002 Kinh Con

3 Trần Thị Ngọc Thương 20/2/2006 Kinh Con

4 Trần Thị Ngọc Huyền 23/7/1997 Kinh Con

5 Lục Bảo Gia Huy 10/1/2013 Kinh Cháu

6 Lục Bảo Gia Hân 14/7/2017 Kinh Cháu

7 Lục Bảo An 2020 Kinh Cháu

1 7 CỘNG THÔN ĐẮC XUÂN 1 1 1 1 1

Thôn Đắc Quang

1 1 Thái Thị Thu Thảo 07/2/1958 Kinh CH x x x x x 125 20

2 Huỳnh Thị Tuyết Hồng 6/11/1967 Kinh Em

3 Nguyễn Thanh Tâm 09/6/1984 Kinh Cháu

1 3 CỘNG THÔN ĐĂCCS QUANG 1 1 1 1 1 1 1

Thôn Đắc Phúc

1 1 Trần Viết Phong 12/3/1980 Kinh CH x x x x 100 20

2 Trần Thị Bình 10/8/1988 Kinh Vợ

3 Trần Viết Đạt 27/10/2009 Kinh Con

4 Trần Thị Tường Vi 04/3/2012 Kinh Con

5 Trần Viết Hưng 30/8/2014 Kinh Con

2 1 Đỗ Duy Hồng 1/8/1982 Kinh CH x x x 130 20

2 Đỗ Duy Anh 04/1/2010 Kinh Con

3 Đỗ Duy Khang 10/9/2011 Kinh Con

3 1 Nguyễn Thị Lệ Anh 30/01/1962 Kinh CH x x 115 10

2 Trần Trung Tuấn 30/9/2015 Kinh Cháu 100 20

4 1 Võ Thị Liên 1955 Kinh CH x x x

2 Nguyễn Đức Toàn 20/5/1992 Kinh Con

3 Nguyễn Thị Vi 13/12/2005 Kinh Cháu

4 Nguyễn Đức Khoa 26/11/2014 Kinh Cháu

4 14 CỘNG THÔN ĐẮC PHÚC 4 4 1 1 2 4 4

Thôn Đắc Lợi

8 1 Nguyễn Gia Mùi 28/3/1979 Kinh CH x x x x x 140 20

2 Lê Thị Kim Chung 1/1/1980 Kinh Vợ

3 Nguyễn Gia Hoàng Sơn 27/12/2001 Kinh Con

4 Nguyễn Gia Hoàng Lâm 17/3/2004 Kinh Con

5 Nguyễn Gia Phong 1/1/2012 Kinh Con

6 Nguyễn Gia Linh 04/1/2014 Kinh Con

7 Nguyễn Hoàng Gia Huy 23/11/2018 Kinh Cháu

8 Nguyễn Hoàng Gia Nguyên 28/9/2021 Kinh Cháu

9 Nguyễn Gia Hoàng Vũ 19/8/2025 Kinh Cháu

1 9 CỘNG THÔN ĐẮC LỢI 1 1 1 1 1 1 1

Thôn Đắc Lộc

1 1 Nguyễn Đức Thành 11/11/1969 Kinh CH x x x 70 20

2 Bùi Thị Kim Hương '6/6/1965 Kinh Vợ

3 Nguyễn Phúc Long 14/12/2024 Kinh Cháu

4 Nguyễn Ngọc Tri Ân 17/3/2010 Kinh Cháu

5 Nguyễn Huyền Trân 4/12/2008 Kinh Cháu

2 1 Nguyễn Thị Đính 3/6/1968 Kinh CH x x x x 110 20

2 Nguyễn Văn Học 4/5/1960 Kinh Chồng

3 Nguyễn Văn Quân 3/7/1989 Kinh Con

4 Nguyễn Thị Hằng 9/7/1996 Kinh Con

5 Nguyễn Văn Hưng 24/8/1999 Kinh Con

6 Nguyễn Văn Hiếu Hậu 12/9/2012 Kinh Cháu

7 Khiêu Quốc Cường 22/9/2010 Kinh Cháu

2 12 CỘNG THÔN ĐẮC LỘC

Thôn Đắc Thuỷ 11 11 22 22 -

1 1 Sơn Hùng 1/1/1966 Khơ me CH - - x - x - x x x - - - 100 10

2 Phạm Thị Một 1/1/1966 Kinh Vợ

3 Sơn Nguyễn Ngọc Hà 9/6/2012 Khơ me Cháu

4 Nguyễn Huy Hoàng 17/1/2006 Khơ me Cháu 90 20

2 1 Nguyễn Văn Lam 20/4/1974 Kinh CH - - x - - - x x x x - -

2 Vũ Thị Huân 20/6/1974 Kinh Vợ

3 Nguyễn Thị Hạnh 23/6/2004 Kinh Con

4 Nguyễn Thị Phương 2/12/2006 Kinh Con

5 Nguyễn Thị Lan 3/3/2009 Kinh Con

6 Nguyễn Thị Trà My 18/3/2012 Kinh Con

7 Nguyễn Quốc Việt 28/3/2015 Kinh Con

8 Nguyễn Việt Tiến 25/9/1999 Kinh Con

9 Nguyễn Thọ Tới '06/11/2000 Kinh Con

3 1 Lương Thị Thuỷ 1/24/1970 Kinh CH x x 110 20

2 Vũ Văn Hùng 1/1/1950 Kinh Chồng

3 Lương Mạnh Hiếu 13/7/2008 Kinh Con

4 Đoàn Thị Triều 01/'01/1992 Kinh Con

4 1 Nguyễn Tiến Sỹ 10/6/1978 Kinh CH x x x 135 20

2 Nguyễn Thị Hải 10/8/1989 Kinh Vợ

3 Nguyễn Tiến Quân 16/2/2007 Kinh Con

4 Nguyễn Tiến Toàn 09/12/2015 Kinh Con

5 Nguyễn Thị Mỹ Thu 24/72019 Kinh Con

4 22 CỘNG THÔN ĐẮC THUỶ 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2

Thôn Đắc Kim

1 1 Nguyễn Thị Tuyền 11/6/1982 Kinh CH x X 135 20

2 Ninh Hùng Phúc 11/10/2003 Kinh Con X

3 Ninh Thị Trúc Linh 29/5/2005 Kinh Con

4 Ninh Thị Thùy Vân 25/5/2011 Kinh Con

2 1 Phan Thị Lương 9/1/1957 Kinh CH X X X 125 20

2 Hoàng Thị Tuyết Anh 9/1/1985 Kinh Con

3 Hoàng Phạm Ngọc Châu 25/10/2014 Kinh Cháu

3 1 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 14/5/1998 Kinh CH x 0 x 0 0 x 130 20

2 Trần Đình Chương 16/12/1991 Kinh Chồng

3 Nguyễn Trương Gia Hân 06/7/2015 Kinh Con

4 Trần Nguyễn Trung Anh 17/4/2020 Kinh Con

5 Trần Nguyễn Thảo Nhi 22/2/2022 Kinh Con

6 Trần Quang Đức 4/10/2023 Kinh Con

3 13 CỘNG THÔN ĐẮC KIM 3 1 1 1 2 2 1 1 3 3

Thôn Đắk Tâm

1 1 Hoàng Thị Thanh 7/1/1964 Kinh CH x x 125 10

2 Võ Sỹ Anh Tuấn 02/01/1994 Kinh Con

2 1 Nguyễn Thị Nga 6/1/1983 Kinh CH x x x 140 10

2 Nguyễn Huy Hoàng 9/5/2004 Kinh Con

3 Nguyễn Mai Hương 22/9/2010 Kinh Con

3 1 Nguyễn Lệ Hùng 1/1/1952 Kinh CH x x x 125 10

2 Nguyễn Thị Thu Lý 1/1/1958 Kinh Vợ

3 Nguyễn Minh Hoàng 27/01/1989 Kinh Con

4 Nguyễn Quốc Khánh 9/2/2017 Kinh Cháu

5 Nguyễn Thị Minh Hằng 08/5/1994 Kinh Con

6 Nguyễn Thị Ngọc Nhân 06/4/2020 Kinh Cháu

7 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 18/9/2021 Kinh Cháu

3 12 CỘNG THÔN ĐẮC KIM 3 3 2 3 3

Thôn Đắc An 0 1 1 1 1 1

1 1 Trần Thị Tuyết 19/5/1971 Kinh CH X x 140 10

1 1 CỘNG THÔN ĐẮC AN 1 1 1 1

Thôn Đắc Thọ 2 2 4 4 1 1

1 Lê Xuân Hoa 8/10/1975 Kinh CH X X X X 135 20

2 Phan Thị Hồng 4/6/1934 Kinh mẹ

3 Nguyễn Thị Hiền 9/10/1982 Kinh Vợ

4 Lê Thị Hoài Linh 1/11/2010 Kinh Con

5 Lê Thị Bảo Ân 28/5/2012 Kinh Con

1 5 CỘNG THÔN ĐẮC THỌ

52 241 Tổng cộng 13 14 27 27 - - 2 - - - 2 - - - - - -
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